
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 2

Năm học: 2022 - 2023
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P28

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 K801 Bùi Nguyễn  Quỳnh Anh 26/03/2009 Nữ 8B

2 K802 Lý Tuấn  Anh 03/06/2009 Nam 8A

3 K803 Phạm Minh Bình 16/10/2009 Nam 8A

4 K804 Võ Trường  Chinh 26/10/2009 Nam 8B

5 K805 Nguyễn Thị Xuân  Diệu 20/12/2009 Nữ 8A

6 K806 Phạm Bá  Duy 08/06/2009 Nam 8B

7 K807 Nguyễn Phương Hà 31/08/2009 Nữ 8B

8 K808 Phạm Trung  Hải 22/06/2009 Nam 8B

9 K809 Võ Lê Đăng Hoàng 12/08/2009 Nam 8B

10 K810 Nguyễn Thị Hải Hòa 28/07/2009 Nữ 8A

11 K811 Hồ Quang  Huy 09/01/2009 Nam 8B

12 K812 Nguyễn Đức  Huy 25/12/2009 Nam 8B

13 K813 Phan Chí Huy 01/09/2009 Nam 8A

14 K814 Phan Nguyễn Nhất Huy 26/11/2009 Nam 8B

15 K815 Võ Lương Chí  Huy 25/03/2009 Nam 8B

16 K816 Võ Thị Mỹ  Linh 14/03/2009 Nữ 8A

17 K817 Đàm Thị Khánh  Ly 03/11/2009 Nữ 8B

18 K818 Võ Thị Cẩm Ly 20/12/2009 Nữ 8B

19 K819 Vương Trần Tấn Nam 22/01/2009 Nam 8A

20 K820 Trương Thị Thúy Nga 19/04/2009 Nữ 8B

21 K821 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/11/2009 Nữ 8B

22 K822 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 14/04/2009 Nữ 8A

23 K823 Phan Thị Thúy Ngọc 24/08/2009 Nữ 8A

24 K824 Phù Thị  Ngọc 13/03/2009 Nữ 8B



PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Năm học: 2022 - 2023
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: P29

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 K825 Nguyễn Thị  Nguyên 23/10/2009 Nữ 8A

2 K826 Phạm Khôi Nguyên 13/08/2009 Nam 8A

3 K827 Ngô Văn Nhân 04/09/2008 Nam 8A

4 K828 Lương Thị Yến Nhi 21/06/2009 Nữ 8B

5 K829 Võ Thị Uyên Nhi 06/02/2009 Nữ 8A

6 K830 Võ Thị Thu Nhung 08/01/2009 Nữ 8B

7 K831 Đoàn Thị Huỳnh Như 01/06/2009 Nữ 8A

8 K832 Nguyễn Duy  Phát 17/01/2009 Nam 8A

9 K833 Nguyễn Trần Minh Phát 23/03/2009 Nam 8B

10 K834 Trần Thanh Phúc 06/12/2009 Nam 8B

11 K835 Nguyễn Hoàng Phước 01/06/2009 Nam 8A

12 K836 Nguyễn Nguyễn Như Phượng 18/12/2009 Nữ 8B

13 K837 Tiêu Thị Thảo Quyên 08/04/2009 Nữ 8B

14 K838 Bùi Xuân  Quỳnh 25/10/2009 Nam 8A

15 K839 Võ Lâm  Thái 09/07/2009 Nam 8A

16 K840 Phạm Duy Thảo 19/10/2008 Nam 8A

17 K841 Bùi Võ Quý Thư 03/12/2009 Nữ 8A

18 K842 Phạm Thị Anh Thư 08/12/2009 Nữ 8B

19 K843 Vũ Thị Anh Thư 20/10/2009 Nữ 8A

20 K844 Nguyễn Huỳnh Hải Thy 21/09/2009 Nữ 8A

21 K845 Trần Mạnh  Tiến 12/04/2009 Nam 8A

22 K846 Bùi Bảo Trâm 31/03/2009 Nữ 8A

23 K847 Hà Lê Minh  Trọng 01/05/2009 Nam 8A

24 K848 Nguyễn Thị Kim Vy 20/04/2009 Nữ 8A


